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[bookmark: _Hlk121428682]A. TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM)
Câu 1: Tác dụng của rừng ở khu vực ven biển là gì?
A. Chắn cát
B. Chắn gió
C. Bảo vệ vùng đất bên trong
D. Cả 3 đáp án trên
Câu 2: Rừng là một hệ sinh thái bao gồm:
A. thực vật rừng và động vật rừng.
B. đất rừng và thực vật rừng.
C. đất rừng và động vật rừng.
D. Sinh vật rừng, đất rừng và các yếu tố môi trường khác.
	Câu 3: Hình bên minh họa cho hình thức gieo trồng nào sau đây.

	A. Gieobằng hạt.        
B. Trồng bằng cây con.
C. Trồng bằng củ.      
D. Trồng bằng đoạn thân.
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Câu 4: Một trong những công việc chăm sóc cây trồng là
A. Gieo hạt, trồng cây con.		B. Bừa đất, san phẳng mặt ruộng.
C. Vun xới, làm cỏ dại.		D. Lên luống.
Câu 5: Nội dung nào sau đây KHÔNG phải là một trong những vai trò của rừng
A. Điều hòa không khí.
B. Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người.
C. Là nơi sống của động, thực vật rừng.        
D. Cung cấp gỗ cho conngười.
Câu 6: Nội dung nào sau đây là đúng khi nói về vai trò chính của rừng đặc dụng? 
A. Chống sa mạc hoá. 
B. Điều hoà khí hậu.
C. Hạn chế thiên tai. 
D. Bảo tồn nguồn gene quý hiếm.
Câu 7: Con người thường thu hoạch nhãn, vải, chôm chôm bằng phương pháp 
A. Hái. 		B. Nhổ. 		C. Đào. 		D. Cắt.
Câu 8: Thu hoạch sản phẩm trồng trọt vào thời điểm nào sau đây là đúng nhất? 
A. Thu hoạch càng sớm càng tốt.
B. Thu hoạch càng muộn càng tốt.
C. Thu hoạch khi con người có nhu cầu sử dụng.
D. Thu hoạch đúng thời điểm.
Câu 9: Nội dung nào sau đây không phải là một trong những yêu cầu khi thu hoạch sản phẩm trồng trọt? 
A. Thu hoạch hết sản phẩm cùng một thời điểm.
B. Nhanh gọn, cẩn thận.
C. Áp dụng phương pháp thu hoạch phù hợp đối với từng loại cây trồng.
D. Sử dụng dụng cụ thu hoạch phù hợp đối với từng loại cây trồng.
Câu 10: Biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại gây ô nhiễm môi trường nhiều nhất là:
A. Biện pháp canh tác
B. Biện pháp thủ công
C. Biện pháp hóa học
D. Biện pháp sinh học
Câu 11: Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người, thức ăn cho chăn nuôi, nguyên liệu cho công nghiệp và nông sản để xuất khẩu là:
A. Vai trò của trồng trọt			B. Nhiệm vụ của trồng trọt
C. Chức năng của trồng trọt		D. Ý nghĩa của trồng trọt
Câu 12:  Vai trò của trồng trọt:
A. Cung cấp lương thực, thực phẩm và các sản phẩm thiết yếu cho đời sống con người.                         
B. Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi và hỗ trợ cho sự phát triển của nhiều ngành khác.
C. Cung cấp lương thực, thực phẩm, thức ăn cho chăn nuôi, nguyên liệu cho ngành công nghiệp và nông sản cho xuất khẩu  .     
D.  Cung cấp nguyên liệu công nghiệp, nông sản cho xuất khẩu, phát triển kinh tế xã hội.  
Câu 13: Trong bối cảnh thế giới đang có sự biến động về sản phẩm nông nghiệp, nước ta muốn phát triển nông nghiệp bền vững thì phải giải quyết tốt mối quan hệ nào dưới đây:
A. Môi trường với phát triển nông nghiệp bền vững. 
B. Phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu. 
C.  Kinh tế xanh với phát triển nông nghiệp bền vững. 
D. Dân số với phát triển nông nghiệp bền vững.
Câu 14: Kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp được đúc kết qua câu” Nhất nước, nhì thục” muốn nhấn mạnh vai trò của yếu tố nào?
A.thời vụ và kĩ thuật                      B. đất trồng và giống          
C.nước và đất trồng                       D. giống và  phân bón
Câu 15: Bón phân lót cho cây trồng có ý nghĩa gì? 
A. Ức chế cỏ dại.
B. Bổ sung dinh dưỡng cho cây vào thời kì ra hoa.
C. Chuẩn bị sẵn “thức ăn” cho cây.
D. Bổ sung dinh dưỡng cho cây vào thời kì đậu quả. 
Câu 16: Thành phần rắn của đất trồng có vai trò nào sau đây? 
A. Cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng.
B. Cung cấp nước cho cây trồng.
C. Cung cấp khí oxygen cho cây trồng.
D. Cung cấp khí carbon dioxide cho cây trồng.
Câu 17:  Chăm sóc kịp thời, bón phân hợp lí cho cây trồng có tác dụng gì sau đây? 
A. Tiêu diệt sâu, bệnh hại cây trồng.
B. Xua đuổi sâu, bệnh hại cây trồng.
C. Tăng sức chống chịu sâu, bệnh hại của cây trồng.
D. Tránh thời kì sâu, bệnh hại phát triển mạnh.
Câu 18: Trong phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng bằng biện pháp hoá học, yêu câu “Đảm bảo thời gian cách li đúng quy định” nghĩa là gì? 
A. Đảm bảo thời gian cách li người phun thuốc với những người khác trong gia đình.
B. Đảm bảo thời gian từ khi phun thuốc đến khi thu hoạch.
C. Đảm bảo thời gian giữa hai lần phun thuốc.
D. Đảm bảo thời gian từ khi trồng đến khi phun thuốc.
Câu 19: Phương pháp giâm cành:
A. Cắt đoạn bánh tẻ có đủ mắt, nhúng phần gốc vào dung dịch kích thích ra rễ, cắm xuống đất.
B. Dùng bộ phận sinh dưỡng của cây ghép vào cây khác rồi bó lại.
C. Chọn cây khỏe mạnh, lấy dao tách đoạn vỏ, dùng thuốc kích thích ra rễ và hỗn hợp đất bó vào đoạn vừa tách, bọc nylon và dùng dây buộc chặt.
D. Chọn cây khỏe mạnh, lấy dao tách đoạn vỏ, dùng thuốc kích thích ra rễ và hỗn hợp đất bó vào đoạn vừa tách, bọc nylon và dùng dây buộc chặt.
Câu 20: Nhân giống vô tính thường không áp dụng cho đối tượng cây trồng nào sau đây? 
A. Cây ăn quả như táo, xoài, bưởi.
B. Cây hoa như hoa hồng, hoa lan, hoa cúc.
C. Cây lấy hạt như lúa, ngô, lạc (đậu phông).
D. Cây lấy gỗ như cây keo, bạch đàn.
B. TỰ LUẬN (5 điểm):
Câu 1 (3 điểm).
Viết một đoạn văn hoặc kể một câu chuyện có nội dung đề cập đến vai trò của rừng.
Câu 2 (1,0 điểm). 
Nhà bạn Huy có trồng một số chậu hoa hồng. Sáng nay khi tưới nước cho cây Huy phát hiện đã có một vài ổ trứng của một loài sâu hại trên lá cây. Em hãy gợi ý giúp bạn Huy biện pháp phù hợp để vừa loại bỏ được sâu hại, vừa đảm bảo an toàn cho con người, không gây ô nhiễm môi trường và giải thích vì sao lại lựa chọn biện pháp đó.
Câu 3 (1,0 điểm): 
Vận dụng những hiểu biết của em giải thích câu tục ngữ “Công trồng là công bỏ, công làm cỏ là công ăn”.
(Học sinh làm bài ra giấy kiểm tra)
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